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Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 
  

Thực hiện Nghị quyết số 222/NQ-HĐND ngày 13/12/2024 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2025; xét đề nghị của Sở 

Ngoại vụ tại Văn bản số 1585/SNgV-HTQT ngày 04/11/2025 (sau khi có ý kiến 

thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 3165/BC-STP ngày 30/10/2025); ý kiến 

thống nhất đồng ý (bằng phiếu biểu quyết) của thành viên UBND tỉnh; UBND tỉnh 

thống nhất trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi 

dưỡng đối với cán bộ, học sinh, sinh viên Lào học tập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

giai đoạn 2026-2030 với các nội dung như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

1. Cơ sở chính trị, pháp lý 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định: “Coi trọng phát 

triển quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống với các nước láng giềng”. Theo đó, 

trong những năm qua, mối quan hệ láng giềng, hữu nghị Việt Nam - Lào đã không 

ngừng được củng cố, phát triển và đạt được nhiều thành tựu nổi bật; góp phần tích 

cực vào quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam với khu vực và thế 

giới; góp phần tạo lập, giữ vững môi trường khu vực và quốc tế hòa bình, ổn định, 

thuận lợi cho công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển 

kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tỉnh Hà Tĩnh và các địa phương Lào 

đã tích cực duy trì và tăng cường hợp toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt chú trọng 

trong hợp tác đào tạo nguồn nhân lực. 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25/6/2025; Luật Ngân sách nhà 

nước ngày 25/6/2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, 

Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc 

gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29/11/2024; Luật Giáo dục ngày 14/6/2019. 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 
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01/4/2025 về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Ngân sách Nhà nước; số 117/2017/NĐ-CP ngày 19/10/2017 quy định về quản lý, sử 

dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại. 

Việc Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các chính sách đảm bảo thẩm quyền 

theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; điểm 

h khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước, khoản 3 Điều 21 Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP. 

2. Cơ sở thực tiễn 

Căn cứ Biên bản Hội nghị cấp cao giữa tỉnh Hà Tĩnh với các tỉnh 

Bolikhămxay, Khăm Muồn, Savanankhet, nước CHDCND Lào hàng năm và giai 

đoạn; Văn bản đề xuất về hỗ trợ cấp chỉ tiêu giáo dục đào tạo của tỉnh Bolikhămxay, 

tỉnh Khăm Muồn, nước CHDCND Lào; Quyết định phân bổ chỉ tiêu của tỉnh tiếp 

nhận lưu học sinh Lào hàng năm. 

Những năm qua, tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận hàng ngàn lưu học sinh Lào sang 

học tập và đã có chế độ hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào diện chỉ tiêu học bổng và 

một số nội dung hỗ trợ đối với diện tự túc. Số liệu lũy kế lưu học sinh Lào học tại 

các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tính từ năm 2008 đến nay có hơn 9.000 

lưu học sinh Lào thuộc diện tự túc và học bổng của Tỉnh; cơ bản số lưu học sinh Lào 

sau khi tốt nghiệp, về nước có việc làm ổn định. Việc thực hiện chế độ hỗ trợ đào 

tạo đối với lưu học sinh Lào học tập trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã đảm bảo 

kinh phí cho các cơ sở đào tạo, đảm bảo cơ bản kinh phí cho lưu học sinh Lào trong 

quá trình học tập và sinh hoạt tại tỉnh Hà Tĩnh và được các địa phương đánh giá cao.  

Tuy vậy, Nghị quyết số 118/2023/NQ-HĐND và Nghị quyết số 139/2024/NQ-

HĐND sẽ hết hiệu lực vào cuối năm 2025, trong khi công tác hỗ trợ đào tạo nguồn nhân 

lực cho các địa phương Lào sẽ còn tiếp tục được thực hiện trong giai đoạn 2026-2030, 

vì vậy cần thiết ban hành Nghị quyết mới thay thế 02 Nghị quyết nêu trên nhằm đảm 

bảo cơ sở pháp lý và tạo thuận lợi cho quá trình hỗ trợ đào tạo nhân lực cho các địa 

phương Lào. Đồng thời, trong quá trình thực hiện các chế độ hỗ trợ đào tạo lưu học 

sinh Lào theo nội dung của 02 Nghị quyết nêu trên đã dần phát sinh một số bất cập cần 

thực hiện điều chỉnh, bổ sung như: điều chỉnh tăng mức sinh hoạt phí do hiện nay với 

biến động của giá cả, mức sinh hoạt phí đã không đủ để lưu học sinh ăn uống và sinh 

hoạt ở mức cơ bản. Mặt khác, thời gian vừa qua, một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh Hà 

Tĩnh đã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, chuyển giao kỹ thuật cho 

cán bộ một số tỉnh của Lào; tuy vậy, chế độ hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào đang áp 

dụng theo Nghị quyết số 118/2023/NQ-HĐND và Nghị quyết số 139/2024/NQ-HĐND 

chưa đề cập đến đối tượng, nội dung, định mức hỗ trợ cho lưu học sinh Lào diện bồi 

dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chuyển giao kỹ thuật, dẫn đến khó khăn trong quá trình 

tiếp nhận, bồi dưỡng chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ các tỉnh của Lào. 

Với những lý do trên, việc đề xuất ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 

118/2023/NQ-HĐND và Nghị quyết số 139/2024/NQ-HĐND nhằm đảm bảo cơ sở 

pháp lý để tiếp tục hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh Lào học tập tại các cơ sở đào tạo trên 

địa bàn tỉnh, đồng thời bổ sung chế độ hỗ trợ đối với cán bộ các địa phương Lào tham 

gia các khóa bồi dưỡng do các cơ sở giáo dục, các sở, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh 
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thực hiện là cần thiết. 

Từ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn nêu trên, để tiếp tục củng cố và tăng 

cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - 

Lào, đặc biệt là mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa tỉnh Hà Tĩnh với các 

địa phương Lào, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và 

hội nhập quốc tế của Tỉnh; đồng thời đảm bảo cơ sở pháp lý và phù hợp điều kiện thực 

tiễn để thực hiện chế độ hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh Lào học tập, bồi dưỡng tại các 

cơ sở giáo dục, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030. 

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích ban hành Nghị quyết 

- Hỗ trợ kinh phí cho công tác đào tạo lưu học sinh Lào học tập, bồi dưỡng 

tại các cơ sở giáo dục, bồi dưỡng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, góp 

phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh 

bạn Lào, thắt chặt thêm tình hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa tỉnh Hà Tĩnh với 

các địa phương nước bạn Lào. 

- Làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị, tổ chức lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí thực hiện hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào. 

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết 

- Đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của pháp luật; phù hợp 

với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Giáo dục, Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP và Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ 

quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và 

giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. 

- Phù hợp khả năng bảo đảm nguồn kinh phí và tình hình thực tế của Tỉnh. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Ngày 21/7/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 5233/UBND-NC3 

gửi Thường trực HĐND tỉnh đăng ký xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh; Hội 

đồng nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 355/HĐND-VHXH ngày 29/7/2025 thống nhất 

việc xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 118/2023/NQ-HĐND ngày 

08/12/2023 quy định chế độ hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào học tập tại các cơ sở 

đào tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023-2025 và Nghị quyết số 139/2024/NQ-

HĐND ngày 13/12/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

118/2023/NQ-HĐND; ngày 02/8/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 

5680/UBND-NC3 trong đó giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên 

quan nghiên cứu, thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục xây dựng Nghị quyết theo đúng 

quy trình, quy định, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh; tham mưu UBND tỉnh 

trình HDND tỉnh thông qua tại kỳ họp cuối năm 2025, đảm bảo chất lượng, tiến độ. 

Sở Ngoại vụ đã dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến các sở, ngành, đơn vị và Nhân 

dân, hoàn thiện gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định. Ngày 30/10/2025, Sở Tư 

pháp đã có Báo cáo thẩm định số 3165/BC-STP thẩm định dự thảo Nghị quyết quy 
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định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, học sinh, sinh viên Lào học 

tập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

- Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, 

học sinh, sinh viên của các địa phương nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (sau 

đây gọi chung là lưu học sinh Lào) đào tạo dài hạn tại các cơ sở giáo dục và đào tạo 

ngắn hạn/bồi dưỡng tại các cơ sở bồi dưỡng của tỉnh (các cơ sở giáo dục và các cơ 

sở bồi dưỡng sau đây gọi chung là các cơ sở giáo dục, bồi dưỡng) 

- Đối tượng áp dụng: 

+ Các cơ sở giáo dục, bồi dưỡng; các cơ quan, đơn vị có liên quan của Tỉnh 

được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng thực hiện đào tạo, bồi dưỡng 

lưu học sinh Lào. 

+ Lưu học sinh Lào tham gia đào tạo dài hạn, bồi dưỡng tại các cơ sở giáo 

dục, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh. 

2. Bố cục của dự thảo Nghị quyết 

Ngoài phần căn cứ được Nghị quyết được kết cấu thành 12 Điều, như sau:  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ 

Điều 4. Nội dung và định mức hỗ trợ lưu học sinh Lào đào tạo dài hạn thuộc 

diện chỉ tiêu học bổng của tỉnh Hà Tĩnh  

Điều 5. Nội dung và định mức hỗ trợ cho lưu học sinh Lào đào tạo dài hạn 

thuộc diện tự túc 

Điều 6. Điều kiện, thời gian áp dụng và phương thức hỗ trợ đào tạo dài hạn  

Điều 7. Nội dung và định mức hỗ trợ lưu học sinh Lào đào tạo ngắn hạn 

Điều 8. Điều kiện, thời gian áp dụng và phương thức hỗ trợ đối với lưu học 

sinh Lào đào tạo ngắn hạn 

Điều 9. Nguồn kinh phí thực hiện 

Điều 10. Lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí 

Điều 11. Quy trình thực hiện 

Điều 12. Điều khoản thi hành. 

3. Nội dung cơ bản 

3.1. Nội dung và định mức hỗ trợ cho lưu học sinh Lào đào tạo dài hạn 

thuộc diện chỉ tiêu học bổng của tỉnh Hà Tĩnh 

3.1.1. Dự thảo Nghị quyết quy định các nội dung và định mức hỗ trợ cho lưu 

học sinh đào tạo dài hạn thuộc diện chỉ tiêu học bổng của tỉnh Hà Tĩnh, gồm: (1) hỗ 
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trợ trang cấp ban đầu; (2) hỗ trợ sinh hoạt phí; (3) hỗ trợ chi phí đi lại; (4) hỗ trợ chi 

phí đào tạo; (5) hỗ trợ chi phí phòng ở ký túc xá; (6) hỗ trợ chi phí mua thẻ bảo hiểm 

y tế và hỗ trợ chi phí khám sức khỏe; (7) hỗ trợ quà tặng lưu học sinh Lào nhân các 

ngày lễ, tết. 

a) Hỗ trợ trang cấp ban đầu 

Nội dung hỗ trợ: hỗ trợ trang cấp ban đầu là khoản hỗ trợ để mua sắm các vật 

dụng cần thiết cấp cho lưu học sinh Lào, như: chăn, màn, chậu rửa,... sử dụng trong 

cả khóa học. 

Định mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/khóa học.  

b) Hỗ trợ sinh hoạt phí 

Nội dung hỗ trợ: hỗ trợ sinh hoạt phí bao gồm các chi phí: tiền ăn, đi lại hàng 

ngày và các chi phí sinh hoạt khác. 

Định mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/người/tháng đối với lưu học sinh Lào được 

cử sang học trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; 3.500.000 đồng/người/tháng đối 

với lưu học sinh Lào là cán bộ làm việc tại cơ quan nhà nước thuộc các địa phương 

Lào được cử sang học tập; 3.500.000 đồng/người/tháng đối với lưu học sinh Lào 

được cử sang học cấp trung học phổ thông (trong đó cấp 2.500.000 đồng cho Trường 

Đại học Hà Tĩnh hoặc Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông - 

Đại học Hà Tĩnh và 1.000.000 đồng cho lưu học sinh); 500.000 đồng/người/năm học 

đối với lưu học sinh Lào cấp trung học phổ thông để tự mua sắm các dụng cụ học 

tập, sách, vở, đồng phục... đầu mỗi năm học phục vụ học chương trình bổ sung kiến 

thức, chương trình trung học phổ thông. 

c) Hỗ trợ chi phí đi lại 

Nội dung hỗ trợ: chi phí đi lại bao gồm chi phí đi sang Việt Nam để học tập 

vào đầu mỗi năm học và về nước khi kết thúc mỗi năm học (02 lượt/năm học). 

Định mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/lượt. 

d) Hỗ trợ chi phí đào tạo 

Nội dung hỗ trợ: chi phí đào tạo gồm các khoản chi phục vụ công tác giảng dạy 

và học tập cho lưu học sinh Lào học tập tại các cơ sở giáo dục để học tiếng Việt, trung 

cấp, cao đẳng, đại học và học cấp trung học phổ thông (học chương trình trung học 

phổ thông, học môn học tự chọn, học thêm, học chương trình bổ sung kiến thức do 

chênh lệch chương trình giáo dục trung học cơ sở giữa Việt Nam và Lào). 

Định mức hỗ trợ: bằng mức thu học phí theo quy định tại cơ sở giáo dục mà 

lưu học sinh Lào đăng ký học tập, nhưng không cao hơn mức trần theo quy định hiện 

hành của Nhà nước. 

đ) Hỗ trợ chi phí phòng ở ký túc xá 

Nội dung hỗ trợ: chi phí phòng ở ký túc xá bao gồm chi phí quản lý ký túc xá 

và các chi phí khác. 

Định mức hỗ trợ: áp dụng mức thu phí ở ký túc xá theo quy định của từng cơ 

sở giáo dục nơi lưu học sinh Lào đăng ký học tập và ở ký túc xá nhưng không vượt 
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quá mức 2.000.000 đồng/người/năm học. 

e) Hỗ trợ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế và chi phí khám sức khỏe 

Nội dung hỗ trợ: hỗ trợ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế và chi phí khám sức 

khỏe đầu mỗi năm học nhằm đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho lưu học sinh 

Lào học tập trên địa bàn tỉnh. 

Định mức hỗ trợ: 100% mức đóng thẻ bảo hiểm y tế  theo quy định hiện hành; 

350.000 đồng/người/năm học cho khám sức khoẻ tổng thể đầu mỗi năm học. 

g) Hỗ trợ tặng quà lưu học sinh Lào nhân các ngày lễ, tết 

Nội dung hỗ trợ: tặng quà bằng tiền cho lưu học sinh Lào nhân ngày Tết Cổ 

truyền, ngày Quốc khánh của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. 

Định mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người/năm đối với ngày Tết Cổ truyền của 

nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; 500.000 đồng/người/năm đối với ngày Quốc 

khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (ngày 02/12).   

3.1.2. Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và định mức hỗ trợ cho lưu học 

sinh Lào đào tạo dài hạn thuộc diện tự túc gồm: hỗ trợ chi phí mua thẻ bảo hiểm y 

tế, khám sức khỏe tổng thể đầu mỗi năm học và hỗ trợ tặng quà lưu học sinh Lào 

nhân các ngày lễ, tết theo quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 4 của Nghị quyết. 

3.1.3. Dự thảo Nghị quyết quy định điều kiện, thời gian áp dụng và phương thức 

hỗ trợ đào tạo dài hạn 

a) Điều kiện hỗ trợ 

Lưu học sinh Lào thuộc diện chỉ tiêu học bổng phải có tên trong danh sách 

kèm theo Quyết định phê duyệt cấp chỉ tiêu học bổng hàng năm của UBND tỉnh. 

Lưu học sinh Lào thuộc diện tự túc phải học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa 

bàn tỉnh và có tên trong danh sách đang học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

Trường hợp lưu học sinh Lào bỏ học, bị buộc thôi học trong quá trình học tập 

thì chỉ được hỗ trợ các chế độ của Nghị quyết này đối với thời gian thực tế đã học; 

trường hợp lưu học sinh Lào trong quá trình học tập nếu vượt quá thời gian theo quy 

định tại điểm a khoản 2 Điều 6 của Nghị quyết do lưu ban hoặc bị gián đoạn học tập 

thì không được hưởng các chế độ của Nghị quyết này đối với thời gian vượt quá đó; 

trường hợp lưu học sinh Lào gián đoạn học tập do ốm đau, bệnh tật hoặc nguyên 

nhân khách quan khác theo quy định, sau đó quay lại tiếp tục học tập và hoàn thành 

kế hoạch học tập của năm học đó thì được hưởng đầy đủ chế độ hỗ trợ của Nghị 

quyết này cho khoảng thời gian gián đoạn học tập đó. 

b) Thời gian áp dụng hỗ trợ 

Tổng thời gian hỗ trợ bằng 01 năm học tiếng Việt và thời gian của 01 khóa 

học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định khác có liên quan 

(cấp trung học phổ thông là 03 năm; trình độ trung cấp 02 năm; trình độ cao đẳng 

03 năm; trình độ đại học 04 - 05 năm theo chuyên ngành đào tạo). 

Thời gian hỗ trợ sinh hoạt phí, chi phí phòng ở ký túc xá/01 năm học bằng số 

tháng thực tế mà lưu học sinh học tập, ở ký túc xá nhưng tối đa không quá 10 
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tháng/01 năm học. 

Thời gian hỗ trợ học phí: 10 tháng/năm học đối với học tiếng Việt, học trình độ 

trung cấp, cao đẳng, đại học; 09 tháng/năm học đối với học chương trình trung học phổ 

thông; theo số tháng của kế hoạch học bổ sung kiến thức do Sở Giáo dục và Đào tạo 

phê duyệt đối với học chương trình bổ sung kiến thức của lưu học sinh Lào học cấp 

trung học phổ thông; đối với học phí học môn học tự chọn, học thêm, thời gian hỗ trợ 

tính theo số tiết học được quy định tại Nghị quyết số 107/2023/NQ-HĐND ngày 

14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các khoản thu và mức thu dịch vụ phục 

vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Thời điểm nhận hỗ trợ chi phí đi lại: mỗi năm học hỗ trợ lần 1 sau khi sang Việt 

Nam vào đầu năm học và lần 2 sau khi kết thúc năm học trước khi về nước. 

c) Phương thức hỗ trợ 

Cấp cho các cơ sở giáo dục các chế độ hỗ trợ của lưu học sinh Lào được quy 

định tại điểm 1, điểm 2 đối với lưu học sinh Lào học cấp trung học phổ thông 

(2.500.000 đồng/người/tháng), điểm 4, điểm 5, điểm 6 Điều 4 của Nghị quyết để 

mua sắm trang cấp ban đầu, cung cấp 03 bữa ăn/ngày cho lưu học sinh cấp trung học 

phổ thông, tổ chức đào tạo, cung cấp ký túc xá, mua thẻ bảo hiểm y tế, khám sức 

khỏe tổng thể đầu mỗi năm học cho lưu học sinh Lào. 

Cấp cho lưu học sinh Lào thông qua các cơ sở giáo dục hoặc cơ quan Nhà 

nước được tỉnh giao (nếu có) các chế độ hỗ trợ được quy định tại điểm 2 đối với lưu 

học sinh Lào học cấp trung học phổ thông (1.000.000 đồng/người/tháng và 500.000 

đồng/người/năm học), điểm 3, điểm 7 Điều 4 và Điều 5 của Nghị quyết; 

Các cơ sở giáo dục hoặc cơ quan nhà nước được tỉnh giao (nếu có) chịu trách 

nhiệm liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ sở khám chữa bệnh để đăng ký, mua thẻ 

bảo hiểm y tế và tổ chức khám sức khoẻ tổng thể đầu mỗi năm học đảm bảo quyền lợi 

cho lưu học sinh Lào theo chế độ hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế và khám sức khỏe, quy 

định tại khoản 6 Điều 4 của Nghị quyết; bố trí phòng ở, mua sắm vật dụng cần thiết 

ban đầu để trang cấp cho lưu học sinh Lào theo quy định tại khoản 1, khoản 5 Điều 

4 của Nghị quyết. Trường Đại học Hà Tĩnh hoặc Trường Tiểu học, Trung học cơ sở 

và Trung học phổ thông - Đại học Hà Tĩnh tổ chức cung cấp ngày 03 bữa ăn cho lưu 

học sinh Lào cấp trung học phổ thông theo chế độ sinh hoạt phí quy định tại khoản 

2 Điều 4 của Nghị quyết; 

 3.2. Nội dung và định mức hỗ trợ cho lưu học sinh Lào đào tạo ngắn 

hạn/bồi dưỡng 

Gồm: (1) hỗ trợ trang cấp ban đầu; (2) hỗ trợ sinh hoạt phí; (3) hỗ trợ chi phí 

đào tạo; hỗ trợ chi phí phòng ở; (4) hỗ trợ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế; (5) hỗ trợ 

chi phí đi lại, quà tặng nhân các ngày lễ, tết (nếu có). 

a) Hỗ trợ trang cấp ban đầu 

Nội dung hỗ trợ: hỗ trợ trang cấp ban đầu là khoản hỗ trợ để mua sắm các vật 

dụng cần thiết cấp cho lưu học sinh Lào, như: chăn, màn, chậu rửa,... sử dụng trong 

cả khóa học bồi dưỡng. 
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Định mức hỗ trợ: 1.500.000 đồng/người/khóa bồi dưỡng. 

b) Hỗ trợ sinh hoạt phí   

Nội dung hỗ trợ: hỗ trợ sinh hoạt phí bao gồm các chi phí ăn, đi lại hàng ngày 

và các chi phí sinh hoạt khác. 

Định mức hỗ trợ: hỗ trợ tiền ăn mức 100.000 đồng/người/ngày; hỗ trợ tiền 

sinh hoạt phí khác 50.000 đồng/người/ngày.  

c) Hỗ trợ chi phí đào tạo 

Nội dung hỗ trợ: hỗ trợ chi phí đào tạo gồm học phí, chi phí tài liệu học tập, bao 

gồm cả chi phí biên dịch tài liệu, phiên dịch (nếu có), khảo sát, tham quan; hỗ trợ chi 

phí trang thiết bị phục vụ cho học tập, thực hành, tổng kết, đón, tiễn học viên… 

Định mức hỗ trợ: theo thực tế chi phí đào tạo phát sinh của khóa bồi dưỡng 

do các cơ sở bồi dưỡng lập dự toán nhưng không cao quá 3.500.000 

đồng/người/tháng. 

d) Hỗ trợ chi phí phòng ở 

Nội dung hỗ trợ: hỗ trợ chi phí phòng ở bao gồm chi phí ở ký túc xá, nhà ở 

công vụ (nếu có) hoặc chi phí thuê phòng ở.  

Định mức hỗ trợ: đối với các cơ sở bồi dưỡng có ký túc xá hoặc nhà ở công 

vụ, mức hỗ trợ bằng mức thu phí ký túc xá hoặc nhà ở công vụ nhưng không quá 

500.000 đồng/người/tháng; đối với các cơ sở bồi dưỡng không có ký túc xá và nhà 

ở công vụ, mức hỗ trợ theo thực tế chi phí thuê phòng ở cho lưu học sinh nhưng tối 

đa không quá 500.000 đồng/người/tháng. 

đ) Hỗ trợ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế 

Hỗ trợ 100% mức đóng thẻ bảo hiểm y tế cho lưu học sinh Lào bồi dưỡng, có 

thời gian từ 01 tháng trở lên, mức đóng bằng với mức quy định hiện hành đối với 

loại thẻ Bảo hiểm y tế có thời gian bằng hoặc vượt quá thời gian của lớp bồi dưỡng 

gần nhất theo quy định.     

e) Hỗ trợ chi phí đi lại, quà tặng nhân các ngày lễ, tết (chỉ áp dụng nếu các 

khóa bồi dưỡng trùng thời điểm có các ngày lễ, tết): áp dụng theo khoản 3 và khoản 

7 Điều 4 của Nghị quyết này. 

3.2.1. Dự thảo Nghị quyết quy định điều kiện, thời gian áp dụng và phương 

thức hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào đào tạo ngắn hạn/bồi dưỡng 

a) Điều kiện hỗ trợ: lưu học sinh Lào tham gia các lớp bồi dưỡng phải là cán bộ 

đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị của các địa phương Lào, có văn bản cử sang bồi 

dưỡng của cơ quan Nhà nước Lào và văn bản đồng ý của UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

b) Thời gian áp dụng hỗ trợ 

Thời gian hỗ trợ sinh hoạt phí, chi phí đào tạo, chi phí phòng ở theo thời gian 

thực tế của khóa bồi dưỡng nhưng tối đa không quá 03 tháng/khóa bồi dưỡng. 

Thời điểm nhận hỗ trợ chi phí đi lại: 01 lần ngay sau khi sang Hà Tĩnh tham 

dự bồi dưỡng. 
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c) Phương thức hỗ trợ  

Cấp 1 lần cho các cơ sở bồi dưỡng qua tài khoản ngân hàng các chế độ hỗ trợ 

của lưu học sinh Lào được quy định tại quy định tại điểm 1, điểm 2 đối với hỗ trợ 

tiền ăn (trường hợp cơ sở bồi dưỡng cung cấp các bữa ăn cho lưu học sinh Lào), 

điểm 3, điểm 4, điểm 5 của Nghị quyết để mua sắm trang cấp ban đầu, cung cấp 03 

bữa ăn/ngày cho lưu học sinh, tổ chức đào tạo, cung cấp ký túc xá, mua thẻ bảo hiểm 

y tế cho lưu học sinh Lào; 

Cấp 1 lần cho lưu học sinh Lào qua tài khoản của cơ sở bồi dưỡng, cơ sở bồi 

dưỡng cấp bằng tiền mặt cho lưu học sinh Lào đối với các chế độ hỗ trợ được quy 

định tại điểm 2 (trường hợp cơ sở bồi dưỡng cung cấp các bữa ăn, lưu học sinh chỉ 

được hỗ trợ tiền sinh hoạt phí khác), điểm 6 của Nghị quyết; 

Các cơ sở bồi dưỡng chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ 

sở khám chữa bệnh để đăng ký, mua thẻ bảo hiểm y tế theo chế độ hỗ trợ mua thẻ bảo 

hiểm y tế được quy định tại khoản 5 Điều 7 của Nghị quyết; bố trí phòng ở, mua sắm 

vật dụng cần thiết ban đầu để trang cấp cho lưu học sinh Lào theo quy định tại khoản 

1, khoản 4 Điều 7 của Nghị quyết; tổ chức cung cấp ngày 03 bữa ăn cho lưu học sinh 

Lào theo chế độ hỗ trợ sinh hoạt phí được quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị 

quyết (trường hợp cơ sở bồi dưỡng cung cấp các bữa ăn cho lưu học sinh). 

3.3. Việc lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí được thực hiện 

theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

3.4. Quy trình thực hiện:  

Hằng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước, các cơ sở giáo 

dục, bồi dưỡng và các cơ quan Nhà nước được giao (nếu có) căn cứ số lượng lưu học 

sinh Lào thực tế và số lượng lưu học sinh Lào dự báo sẽ nhập học của năm tiếp theo tại 

cơ sở giáo dục, bồi dưỡng và các cơ quan Nhà nước được giao lập dự toán kinh phí hỗ 

trợ gửi Sở Tài chính tổng hợp hoặc gửi cơ quan chủ quản (nếu có) xem xét, tổng hợp dự 

toán và gửi Sở Tài chính để báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định.  

Trong năm, căn cứ các Quyết định phân bổ chỉ tiêu học bổng, Quyết định 

đồng ý chủ trương tổ chức bồi dưỡng của Ủy ban nhân dân tỉnh (thời gian, đối tượng, 

nội dung bồi dưỡng) và thực tế số lưu học sinh Lào, các cơ sở giáo dục, bồi dưỡng 

và cơ quan Nhà nước được giao (nếu có) đề xuất kinh phí hỗ trợ gửi Sở Tài chính 

soát xét, tổng hợp hoặc gửi cơ quan chủ quản (nếu có) soát xét, tổng hợp và gửi Sở 

Tài chính để báo cáo tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định bổ sung kinh phí 

theo quy định (nếu có). 

Sau khi có quyết định của UBND tỉnh, Sở Tài chính thực hiện cấp phát cho 

các cơ sở giáo dục, bồi dưỡng hoặc cơ quan Nhà nước được giao (nếu có) để thực 

hiện chế độ hỗ trợ của Nghị quyết. Căn cứ nguồn kinh phí được giao, các cơ sở giáo 

dục, bồi dưỡng hoặc cơ quan Nhà nước được giao (nếu có) chịu trách nhiệm quản 

lý, sử dụng và tổ chức chi trả cho các đối tượng theo quy định. 

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH 

VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA 

1. Nguồn lực thực hiện Nghị quyết: ngân sách nhà nước tỉnh Hà Tĩnh, trong 
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đó dự toán hàng năm như sau: 

- Năm học 2025-2026: 23.565.207.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, năm 

trăm sáu mươi lăm triệu, hai trăm linh bảy nghìn đồng). 

- Năm học 2026-2027: 26.921.459.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, chín 

trăm hai mươi mốt triệu, bốn trăm năm mươi chín nghìn đồng). 

- Năm học 2027-2028: 30.837.352.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ, tám trăm 

ba mươi bảy triệu, ba trăm năm mươi hai nghìn đồng). 

- Năm học 2028-2029: 32.400.508.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ, bốn 

trăm triệu, năm trăm linh tám nghìn đồng). 

- Năm học 2029-2030: 32.400.508.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ, bốn 

trăm triệu, năm trăm linh tám nghìn đồng). 

2. Thời gian thông qua: Nghị quyết trình thông qua tại Kỳ họp thường lệ 

cuối năm 2025, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. 

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, 

bồi dưỡng đối với cán bộ, học sinh, sinh viên Lào học tập trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh giai đoạn 2026-2030, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

(gửi kèm theo: dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; Báo cáo thẩm định của 

Sở Tư pháp; Báo cáo tác động chính sách; Báo cáo đánh giá thực trạng Nghị quyết 

số 118/2023/NQ-HĐND và Nghị quyết số 139/2024/NQ-HĐND; Bảng tổng hợp, 

giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý các đơn vị và các tài liệu liên quan)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Các Sở: Ngoại vụ, Tư pháp, Tài chính; 

- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
  Nguyễn Thị Nguyệt 
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